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Doanh Nghiệp Sốxe

1 Cao Bằng Cao Bằng Bãi Cháy 05h00 Công ty CP Việt Anh 14b-01653
2 Hà Nội Gia Lâm Bãi Cháy 05h30 HTX DV VT Thanh Sơn 14B-02967
3 Phú Thọ Phú Thọ Bãi Cháy 05h45 DNTN Đại Việt 19B-00961
4 Lạng Sơn Lạng Sơn Bãi Cháy 06h00 HTX VT Đoàn Kết 12B-00320
5 Hà Nội Yên Nghĩa Bãi Cháy 06h30 HTX Hùng Vương 14B-00841
6 Lạng Sơn Lạng Sơn Bãi Cháy 06h30 HTX DV VT Sơn Hà 14B-01175
7 Ninh Bình Nho Quan Bãi Cháy 06h30 Cty TNHH Hải Thắng 35B-00848
8 Thái Nguyên Thái Nguyên Bãi Cháy 06h30 Cty VT Số 10 20B-00267
9 Bắc Giang Bắc Giang Bãi Cháy 07h00 HTX DVVT Sơn Hà 14B-01808
10 Cao Bằng Cao Bằng Bãi Cháy 07h30 HTX DVVT Con Ong 98B-02753
11 Lạng Sơn Lạng Sơn Bãi Cháy 08h00 HTX VT Đoàn Kết 29B-03000
12 Yên Bái Lục Yên Bãi Cháy 08h00 Cty CPVT thủy bộ Yên Bái 21B-00177
13 Bắc Giang Sơn Động Bãi Cháy 10h00 Công ty TNHH Đông Cường 14B-01366
14 Lạng Sơn Lạng Sơn Bãi Cháy 11h00 Cty TNHH Thuận An Hòa Phát 12B-00243
15 Nội tỉnh Ba Chẽ Bãi Cháy 11h00 Công ty TNHH Vận tải Vũ Tiến Thanh 14B-02052
16 Ninh Bình Ninh Bình Bãi Cháy 11h30 Cty CP Ô tô Ninh Bình 35B-00944
17 Lạng Sơn Lạng Sơn Bãi Cháy 11h45 HTX VT Đoàn Kết 12b-00645
18 Phú Thọ Việt Trì Bãi Cháy 12h00 DNTN Đại Việt 19B-00768
19 Thái Nguyên Thái Nguyên Bãi Cháy 12h00 DNTN Mạnh Hà 20B-01906
20 Hòa Binh Hòa Bình Bãi Cháy 12h15 HTX VT Phương Đông 28b-00595
21 Lạng Sơn Lạng Sơn Bãi Cháy 12h15 HTX VT Đoàn Kết 12B-00260
22 Ninh Bình Nho Quan Bãi Cháy 12h15 Cty TNHH Hải Thắng 35F-00022
23 Phú Thọ Yên Lập Bãi Cháy 12h30 DNTN Đại Việt 19B-00974
24 Thái Nguyên Thái Nguyên Bãi Cháy 13h00 Cty CP VT Thái Nguyên 20B-00055
25 Hà Nội Gia Lâm Bãi Cháy 13h15 Cty CP Xe khách Hà Nội 89F-00068
26 Hà Nội Mỹ Đình Bãi Cháy 13h15 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CIV 29B-18728
27 Lạng Sơn Lạng Sơn Bãi Cháy 14h00 Cty TNHH Thuận An Hòa Phát 12B-00621
28 Thái Nguyên Thái Nguyên Bãi Cháy 14h00 Cty CP VT Phong Dung 20B-00155
29 Đà Nẵng Đà Nẵng Bãi Cháy 15h00 Cty TNHH VT DV Hải Vân
30 Điện Biên Tủa Chùa Bãi Cháy 15h00 Cty TNHH Long Giang
31 Cao Bằng Cao Bằng Bãi Cháy 16h00 HTX con ong 14F-00339
32 Điện Biên Điện Biên Bãi Cháy 16h00 Cty TNHH Long Giang
33 Hà Nội Gia Lâm Bãi Cháy 16h30 HTX DV VT Thanh Sơn 14F-00260

1 Thái Bình Đông Hưng Bình Liêu 04h30 HTX Hùng Vương 14B-01062
2 Nội tỉnh Bãi Cháy Bình Liêu 05h15 HTX Con Ong 14B-01437
3 Nội tỉnh Bãi Cháy Bình Liêu 06h00 HTX Hùng Vương 14B-00704
4 Nội tỉnh Bãi Cháy Bình Liêu 07h00 Cty TNHH Quyền Hưng 14B-01363
5 Nội tỉnh Móng Cái Bình Liêu 07h00 HTX Sơn Hà 14F-00051
6 Hà Nội Gia Lâm Bình Liêu 07h30 HTX Hùng Vương
7 Nội tỉnh Bãi Cháy Bình Liêu 08h00 HTX Hồng Vân 14B-00829
8 Nội tỉnh Bãi Cháy Bình Liêu 08h30 Cty TNHH Quyền Hưng 14B-01787
9 Nội tỉnh Bãi Cháy Bình Liêu 09h15 HTX Sơn Hà 14B-02191
10 Nội tỉnh Móng Cái Bình Liêu 10h00 HTX Sơn Hà 14B-01238
11 Hà Nội Gia Lâm Bình Liêu 11h30 HTX Hùng Vương
12 Nội tỉnh Móng Cái Bình Liêu 13h30 HTX Sơn Hà 14B-01642
13 Nội tỉnh Móng Cái Bình Liêu 14h30 HTX Sơn Hà 14B-01964
14 Nội tỉnh Uông Bí Bình Liêu 15h30 HTX Con Ong 14B-01422
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15 Nội tỉnh Móng Cái Bình Liêu 16h15 HTX Sơn Hà 14F-00048

1 Thái Nguyên Thái Nguyên Cái Rồng 05h30 Công ty Ngọc Tuấn Kiệt 20B-00909
2 Hải Dương Thanh Hà Cái Rồng 06h00 Cty CP Phát Lộc 14B-02394
3 Hưng Yên Hưng Yên Cái Rồng 06h00 HTX Hùng Vương 14B-01965
4 Thái Bình Hưng Hà Cái Rồng 06h00 Cty CP VT Quỳnh Hưng 17B-01348
5 Thái Bình Hưng Hà Cái Rồng 06h15 Cty Sông Biển Hưng Hà 17B-00679
6 Hải Dương Từ Ô Cái Rồng 06h30 HTX VT Hồng Hải 14B-02719
7 Thái Bình Hưng Hà Cái Rồng 06h45 Cty Sông Biển Hưng Hà 17b-00836
8 Hải Dương Thanh Hà Cái Rồng 07h00 HTXVT HK&DL TÂN VIỆT 14B-04277
9 Thái Bình Thái Thụy Cái Rồng 07h00 HTX DVVT Nam Thái 14b-02618
10 Yên Bái Mù Cang Chải Cái Rồng 07h30 HTX DV VT Sơn Hà
11 Hải Dương Thanh Hà Cái Rồng 09h00 HTX Hồng Vân 14b-01563
12 Phú Thọ Phú Thọ Cái Rồng 09h00 DNTN Đại Việt 19F-00053
13 Quảng Ngãi Quảng Ngãi Cái Rồng 09h00 Công Ty TNHH VT & TM TH Đức Luận
14 Thái Nguyên Thái Nguyên Cái Rồng 09h00 Công ty Ngọc Tuấn Kiệt 20B-01564
15 Lào Cai SaPa Cái Rồng 10h00 Công ty TNHH Phúc Xuyên
16 Thái Bình Hưng Hà Cái Rồng 10h00 Cty Sông Biển Hưng Hà 17L-8228
17 Nam Định Hải Hậu Cái Rồng 11h00 Cty CP Trường Duy 18B-01681
18 Hưng Yên Triều Dương Cái Rồng 11h30 Cty CP VT Phượng Hoàng 89B-00725
19 Thái Bình Thái Thụy Cái Rồng 11h45 XN VT 27/7 ĐÔNG HƯNG 14F-00002
20 Hải Dương Thanh Hà Cái Rồng 12h00 Cty CP Ô tô Vân Thanh 34b-01165
21 Nam Định Hải Hậu Cái Rồng 12h00 Cty CP Trường Duy 18B-01583
22 Thái Bình Hưng Hà Cái Rồng 12h15 Cty Sông Biển Hưng Hà 17L-5689
23 Điện Biên Điện Biên Cái Rồng 12h30 HTX TÂN THANH
24 Điện Biên Điện Biên Cái Rồng 13h30 CTY CỔ PHẦN XUÂN LONG
25 Hải Dương Thanh Hà Cái Rồng 13h30 HTX VT HH Tân Việt 34b-02332
26 Thái Bình Thái Thụy Cái Rồng 13h30 Cty TNHH Đức Chính 17F-00202
27 Hải Dương Kinh Môn Cái Rồng 13h40 CTY TNHH VT NĂM THU 34B-02223
28 Điện Biên Điện Biên Cái Rồng 14h00 Cty TNHH Long Giang
29 Hải Dương Thanh Hà Cái Rồng 14h00 XN TM 27/7 34b-02198
30 Nam Định Giao Thủy Cái Rồng 14h00 Cty CP Trường Duy 18B-01137
31 Thái Bình Thái Thụy Cái Rồng 14h00 HTX DVVT Nam Thái 14b-03767
32 Hưng Yên Ân Thi Cái Rồng 14h30 Cty TNHH Thịnh Hưng 29B-20366
33 Nam Định Trực Ninh Cái Rồng 14h45 CTY CP NAM TRỰC 18B-01729
34 Hải Dương Thanh Hà Cái Rồng 15h00 XN TM 27/7 14B-01899
35 Hà Giang Hà Giang Cái Rồng 15h30 HTXVT KIÊN CƯỜNG
36 Phú Thọ Phú Thọ Cái Rồng 15h30 DNTN Đại Việt 19b-01496
37 Hải Dương Thanh Hà Cái Rồng 16h00 Cty CP Ô tô Vân Thanh 34b-01380
38 Nam Định Thịnh Long Cái Rồng 16h00 Cty CP VT Đức Lượng 18b-00629
39 Hà Giang Hà Giang Cái Rồng 16h30 CTY TNHH ĐỨC PHÚC
40 Hà Tĩnh Hà Tĩnh Cái Rồng 16h30 Công ty CP Việt Anh
41 Hải Dương Ninh Giang Cái Rồng 16h30 Cty TNHH KDDV Sơn Hà 34B-02959
42 Nghệ An Đô Lương Cái Rồng 17h00 Công ty TNHH Phúc Xuyên
43 Hải Dương Thanh Hà Cái Rồng 17h15 HTX VT HH Tân Việt 34b-01077
44 Hà Giang Hà Giang Cái Rồng 17h30 HTXVT THÀNH CÔNG
45 Hà Tĩnh Hà Tĩnh Cái Rồng 17h30 HTX Thanh Sơn
46 Tuyên Quang Na Hang Cái Rồng 18h00 HTXVT THANH SƠN 22B-00861
47 Nam Định Hải Hậu Cái Rồng 18h30 CTY CP DVVT & DL ĐỨC LỘC 18b-02492
48 Lai Châu Lai Châu Cái Rồng 19h00 Công ty TNHH 1TV Phương Nam
49 Hà Tĩnh Hà Tĩnh Cái Rồng 19h30 HTX Hùng Vương
50 Nam Định Giao Thủy Cái Rồng 20h00 CTY TNHH DV Ô TÔ TẤN PHÁT 29B-61718
51 Ninh Bình Nho Quan Cái Rồng 20h00 Cty TNHH Hải Thắng 35b-01034

1 Hà Nội Giáp Bát Cửa Ông 02h00 HTX DVVTVT Hùng Vương 14B-03434
2 Lâm Đồng Bảo Lộc Cửa Ông 02h00 HTX DVVT Số 2 Bảo Lộc 49B-01025
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3 Hà Nội Giáp Bát Cửa Ông 02h15 Công ty TNHH Hoàng Yến 14B-03065
4 Hà Nội Giáp Bát Cửa Ông 02h30 HTX DVVTVT Hùng Vương 14B-02764
5 Hà Nội Giáp Bát Cửa Ông 02h45 HTX DVVTVT Hùng Vương 14B-03561
6 Hà Nội Giáp Bát Cửa Ông 03h20 HTX DVVTVT Hùng Vương 14B-03345
7 Hà Nội Giáp Bát Cửa Ông 03h40 HTX DVVTVT Hùng Vương 14B-01359
8 Thái Nguyên Thái Nguyên Cửa Ông 04h00 DNTN Mạnh Hà 20B-01693
9 Thái Nguyên Giáp Bát Cửa Ông 04h00 HTX DVVTVT Hùng Vương 14B-02901
10 Thái Nguyên Giáp Bát Cửa Ông 04h15 HTX DVVTVT Hùng Vương 14F-00336
11 Hưng Yên Hưng Yên Cửa Ông 04h30 HTX Hùng Vương 14B-02414
12 Nam Định Nam Định Cửa Ông 04h30 HTX DVVT Ô TÔ Gia Khánh 14B-02337
13 Nam Định Giáp Bát Cửa Ông 04h30 HTX DVVTVT Hùng Vương 14B-03726
14 Thái Nguyên Thái Nguyên Cửa Ông 04h30 Công ty CP Ngọc Tuấn Kiệt 20B-00928
15 Hải Dương Bến Trại Cửa Ông 04h45 Công ty TNHH Huy Hoàng 34B-02710
16 Hải Dương Giáp Bát Cửa Ông 04h50 HTX DVVTVT Hùng Vương 14B-04434
17 Thanh Hóa BX.Phía Bắc Cửa Ông 05h00 HTX VT Tấn Thành 36B-00768
18 Thanh Hóa Vĩnh Lộc Cửa Ông 05h00 HTX VT Tấn Thành 36B-02750
19 Thanh Hóa Giáp Bát Cửa Ông 05h10 HTX DVVTVT Hùng Vương 29B-12780
20 Hà Nam Hà Nam Cửa Ông 05h30 HTX DVVT Sơn Hà 14B-03701
21 Thái Bình Hưng Hà Cửa Ông 05h30 Công ty CPVTSB Hưng Hà 17B-00456
22 Thái Bình Mỹ Đình Cửa Ông 05h30 HTX DVVT Thanh Sơn 14B-03512
23 Thanh Hóa Nông Cống Cửa Ông 05h30 Công ty CPXK Thanh Hóa 36B-02915
24 Nam Định Trực Ninh Cửa Ông 05h45 Công ty CPVT Nam Trực 18B-00405
25 Nam Định Ý Yên Cửa Ông 06h00 Công ty CPVT Hà Trường Kỷ 18B-01888
26 Nam Định Thịnh Long Cửa Ông 06h15 HTX DVVT Sơn Hà 14B-02479
27 Nam Định Mỹ Đình Cửa Ông 06h30 HTX DVVT Thanh Sơn 14F-00332
28 Thái Nguyên TP.Thái Nguyên Cửa Ông 06h30 Công ty CP Ngọc Tuấn Kiệt 20B-01619
29 Thanh Hóa Cẩm Thủy Cửa Ông 06h30 Công ty TNHH Văn Phúc 36B-03513
30 Thanh Hóa Cẩm Thủy Cửa Ông 06h30 Công ty TNHH Văn Phúc 36B-01751
31 Thanh Hóa Giáp Bát Cửa Ông 06h45 HTX DVVTVT Hùng Vương 14B-02350
32 Thái Nguyên TP.Thái Nguyên Cửa Ông 07h00 Công ty CP Ngọc Tuấn Kiệt 20F-00038
33 Thái Nguyên Giáp Bát Cửa Ông 07h30 HTX DVVTVT Hùng Vương 14B-02475
34 Thái Bình Hưng Hà Cửa Ông 07h45 Công ty CPVTSB Hưng Hà 17F-00112
35 Thái Bình Giáp Bát Cửa Ông 08h00 HTX DVVTVT Hùng Vương 14B-03876
36 Thanh Hóa Vĩnh Lộc Cửa Ông 08h00 HTX VT Tấn Thành 36B-02631
37 Thanh Hóa Vĩnh Lộc Cửa Ông 08h00 HTX VT Tấn Thành 36B-03544
38 Thái Bình Bồng Tiên Cửa Ông 08h30 HTX VT Thành Công - Thái Bình 14F-00127
39 Thái Bình Giáp Bát Cửa Ông 08h45 HTX DVVTVT Hùng Vương 14F-00557
40 Ninh Bình BX.Phía Đông Cửa Ông 09h30 HTX DVVT Con Ong 14B-02272
41 Ninh Bình Quỳnh Côi Cửa Ông 10h00 XNVT Tiến Bộ Thái Bình 17B-01194
42 Bắc Ninh Tân Sơn Cửa Ông 10h30 Công ty TNHH Hiệp Anh 98B-01888
43 Hưng Yên Ân Thi Cửa Ông 10h30 Công ty TNHH VT-TP Hoàng Vinh 89B-01150
44 Thái Bình Hưng Hà Cửa Ông 10h30 Công ty CPVTCK Quỳnh Hưng 17B-01208
45 Thái Bình Triều Dương Cửa Ông 10h45 Cty CP TĐ Phượng Hoàng 89F-00102
46 Thái Bình Xuân Trường Cửa Ông 10h45 HTX VT Đường bộ Xuân Trường 18B-01195
47 Ninh Bình Nho Quan Cửa Ông 11h00 Công ty TNHH Luyện Dung 35B-01325
48 Ninh Bình Tiền Hải Cửa Ông 11h00 HTX VT Thành Công - Thái Bình 17B-00780
49 Thái Bình Đại Từ Cửa Ông 11h00 Công ty CPTM&DL Việt Vịnh 20F-00184
50 Thái Bình Hải Hậu Cửa Ông 11h00 HTX VT Hòa Bình 18B-01866
51 Nam Định Trực Ninh Cửa Ông 11h15 Công ty CPVT Nam Trực 18B-01801
52 Nam Định Bến Trại Cửa Ông 11h15 Cty TNHH Đạt Minh 34B-02898
53 Bắc Giang TP.Bắc Giang Cửa Ông 11h30 Công ty CP XK Bắc Giang 98B-01795
54 Bắc Ninh TP.Bắc Ninh Cửa Ông 11h30 Công ty VT Thành Chung 99F-00438
55 Bắc Ninh Ân Thi Cửa Ông 11h30 CN Cty TNHH Thịnh Hưng 89B-00624
56 Bắc Ninh Quỳnh Côi Cửa Ông 11h30 HTX VT Thành Công - Thái Bình 17B-02357
57 Thanh Hóa Vĩnh Lộc Cửa Ông 11h30 HTX VT Tấn Thành 36B-02687
58 Thanh Hóa Vĩnh Lộc Cửa Ông 11h30 HTX VT Tấn Thành 36B-03649



59 Nam Định Trực Ninh Cửa Ông 11h45 Công ty TNHH Đại Duy 18B-00919
60 Thái Bình Hưng Hà Cửa Ông 11h45 Công ty CPVTSB Hưng Hà 17L-8688
61 Ninh Bình Khánh Thành Cửa Ông 12h00 Công ty TNHH MTV Minh Dũng 35B-01387
62 Ninh Bình Nước Ngầm Cửa Ông 12h00  Công ty TNHH TM DV VT XD Hoàng Yến 29B-30769

63 Ninh Bình Quỹ Nhất Cửa Ông 12h00 HTX VT đường bộ Quỹ Nhất 18B-01580

64 Ninh Bình Quỳnh Côi Cửa Ông 12h00 Công ty CPVTCK Quỳnh Hưng 17B-00328
65 Phú Thọ Việt Trì Cửa Ông 12h00 DNTN Đại Việt 19B-01765
66 Thái Bình Kinh Môn Cửa Ông 12h00 Công ty TNHH Năm Thu 34B-01583
67 Thái Bình Thái Thụy Cửa Ông 12h00 XNVT 27/7 Đông Hưng 14F-00002
68 Thái Bình Triều Dương Cửa Ông 12h00 Cty CP TĐ Phượng Hoàng 89F-00006
69 Thái Nguyên Thái Nguyên Cửa Ông 12h00 DNTN Mạnh Hà 20F-00239
70 Thái Bình Xuân Trường Cửa Ông 12h10 Công ty TNHH Thanh Chúc 18B-01121
71 Bắc Ninh Cầu Gồ Cửa Ông 12h15 HTX GTVT Yên Thế 98F-01446
72 Bắc Ninh Cống Tráng Cửa Ông 12h15 Cty CP VT Trường An 89B-01325
73 Nam Định Ý Yên Cửa Ông 12h15 Công ty TNHH Mạnh Điệp 18B-00705
74 Hà Nam Vĩnh Trụ Cửa Ông 12h30 HTX VTĐB Lý Nhân 90B-00334
75 Hà Nam Ân Thi Cửa Ông 12h30 HTX Vận tải Phố Thi 89B-00268
76 Nam Định Trực Ninh Cửa Ông 12h30 Công ty CPVT Nam Trực 18B-00576
77 Ninh Bình Lai Thành Cửa Ông 12h30 HTX VT Ô TÔ TP Ninh Bình 35F-00315
78 Ninh Bình Ninh Giang Cửa Ông 12h45 HTX DVVTVT Hùng Vương 14B-03026
79 Bắc Ninh Lương Tài Cửa Ông 13h00 HTX DVVT Con Ong 14B-02509
80 Bắc Ninh Thái Thụy Cửa Ông 13h00 Công ty TNHH Đức Chính 17B-00777
81 Bắc Ninh Cầu Gồ Cửa Ông 13h00 HTX GTVT Yên Thế 98F-00077
82 Bắc Ninh Giao Thủy Cửa Ông 13h00 Công ty CP Khánh Tám 18B-01207
83 Bắc Ninh Giáp Bát Cửa Ông 13h00 Công ty TNHH Hoàng Yến 29B-15538
84 Thái Bình Hưng Hà Cửa Ông 13h00 Công ty CPVTSB Hưng Hà 17B-00836
85 Nam Định Trực Ninh Cửa Ông 13h15 HTX VT Hòa Bình 18B-00330
86 Thái Bình Hưng Hà Cửa Ông 13h15 Công ty CPVTSB Hưng Hà 17L-9889
87 Ninh Bình Bình Minh Cửa Ông 13h30 Công ty TNHH Luyện Dung 35F-00098
88 Ninh Bình Giáp Bát Cửa Ông 13h30 Công ty TNHH Hoàng Yến 29B-09441
89 Thái Nguyên Thái Nguyên Cửa Ông 13h30 Công ty CPVT HK Thái Nguyên 20B-00088
90 Thái Nguyên Quỳnh Côi Cửa Ông 14h00 XNVT Tiến Bộ Thái Bình 17B-01493
91 Hà Nội Gia Lâm Cửa Ông 14h40 HTX DVVTVT Hùng Vương 14B-03155
92 Hà Nội Gia Lâm Cửa Ông 15h00 HTX DVVTVT Hùng Vương 14B-03534
93 Ninh Bình Nho Quan Cửa Ông 15h00 HTX VT Ô TÔ TP Ninh Bình 35B-01007
94 Ninh Bình Quỳnh Côi Cửa Ông 15h00 HTX VT Thành Công - Thái Bình 17B-02257
95 Ninh Bình Cầu Gồ Cửa Ông 15h45 HTX GTVT Yên Thế 98B-01191
96 Ninh Bình Khánh Thành Cửa Ông 16h00 HTX VT Ô TÔ TP Ninh Bình 35B-01250
97 Thái Nguyên Thái Nguyên Cửa Ông 16h00 DNTN Mạnh Hà 20B-02438
98 Thái Nguyên Thái Thụy Cửa Ông 16h00 XNVT 27/7 Đông Hưng 97F-00012
99 Ninh Bình Bình Minh Cửa Ông 16h30 HTX VT Kim Sơn 35B-01180
100 Thanh Hóa Huyên Hồng Cửa Ông 16h30 HTX DVVT Con Ong 14B-01937
101 Thanh Hóa Thanh Hà Cửa Ông 16h45 HTX VT HK&HH Tân Việt 34B-01111
102 Thanh Hóa Quỳnh Côi Cửa Ông 17h00 Công ty CPVTCK Quỳnh Hưng 17B-01390
103 Thanh Hóa Xuân Trường Cửa Ông 17h15 Công ty TNHH Quang Trường 18B-01715
104 Thái Bình Thái Thụy Cửa Ông 17h30 Công ty TNHH Đức Chính 17F-00361
105 Ninh Bình Bình Minh Cửa Ông 18h00 HTX VT Kim Sơn 35F-00266
106 Thái Bình Hưng Hà Cửa Ông 18h00 Công ty CPVTSB Hưng Hà 17B-02022
107 Ninh Bình Bình Minh Cửa Ông 19h00 Công ty TNHH Luyện Dung 35B-01241
108 Hà Tĩnh TP.Hà Tĩnh Cửa Ông 19h00 HTX DVVTVT Hùng Vương 14B-03668
109 Nam Định Trực Ninh Cửa Ông 19h30 HTX VT Đường bộ Trực Ninh 18B-01276
110 Nam Định Nghĩa Hưng Cửa Ông 20h30 HTX VT đường bộ Quỹ Nhất 18B-01884

1 Cao Bằng Cao Bằng Móng Cái 05h00 HTX DVVT Con Ong 14F-00315
2 Thái Nguyên Thái Nguyên Móng Cái 05h00 Cty CP VT Phong Dung
3 Lạng Sơn Lạng Sơn Móng Cái 05h30 Cty TNHH Taây Kinh 12b-00491

Bến xe Cửa Ông: Tổng 110 chuyến



4 Thái Bình Thái Bình Móng Cái 05h30 Cty TNHH Đức Chính 17F-00369
5 Nam Định Hải Hậu Móng Cái 06h00 Công ty CP DVVTDL Đức Lộc 18b-02520
6 Thái Nguyên Thái Nguyên Móng Cái 06h00 HTX Chùa Hang
7 Nội tỉnh Uông Bí Móng Cái 06h00; 13h00HTX DVVT Sơn Hà 14F-00812
8 Đà Nẵng Đà Nẵng Móng Cái 06h20 Công ty CP Việt Anh
9 Lạng Sơn Lạng Sơn Móng Cái 06h30 HXT DV HTVT Ô TÔ KALONG 14B-04489
10 Thanh Hóa Nghi Sơn Móng Cái 06h30 Cty CP TM Quang Đông
11 Yên Bái Nghĩa Lộ Móng Cái 06h30 Cty TNHH Dương Thu
12 Hải Dương Hải Dương Móng Cái 07h00 HTX DVVT Con Ong 14B-03331
13 Lạng Sơn Lạng Sơn Móng Cái 07h00 HTX Con ong 14F-00903
14 Nam Định Giao Thủy Móng Cái 07h00 Cty CP VT 27/7 Hải Hậu 18b-01455
15 Nội tỉnh Quảng Yên Móng Cái 07h00 HTX DV VT Con Ong 14b-02853
16 Thái Nguyên Thái Nguyên Móng Cái 07h00 HTX DVVT Ka Long
17 Thái Nguyên Thái Nguyên Móng Cái 07h00 Doanh nghiệp Mạnh Hà
18 Bắc Giang Lục Ngạn Móng Cái 07h30 HTX DV VT Ôtô Gia Khánh 98B-02812
19 Bắc Giang Lục Ngạn Móng Cái 07h30 Công ty TNHH Hiệp Anh
20 Cao Bằng Cao Bằng Móng Cái 07h30 Công ty CP Việt Anh 14b-02127
21 Cao Bằng Cao Bằng Móng Cái 07h30 Công ty CP Việt Anh
22 Hà Nội Mỹ Đình Móng Cái 07h30 HTX DVVT Ka Long
23 Nội tỉnh Bình Liêu Móng Cái 07h30 HTX DVVT Sơn Hà 14F-00048
24 Nghệ An Con Cuông Móng Cái 07h50 Công ty TNHH Lộc Thủy
25 Nghệ An Con Cuông Móng Cái 07h50 Công ty TNHH Lộc Thủy
26 Ninh Bình Nho Quan Móng Cái 08h00 HTX VT Ô tô Ninh Bình
27 Ninh Bình Nho Quan Móng Cái 08h00 HTX VT Ô tô Ninh Bình
28 Hà Nội Mỹ Đình Móng Cái 08h30 HTX Hùng Vương
29 Lạng Sơn Lạng Sơn Móng Cái 08h30 HTX DVVT Gia Khánh 14b-03460
30 Hà Nội Mỹ Đình Móng Cái 09h00 HTX Hùng Vương
31 Lạng Sơn Lạng Sơn Móng Cái 09h00 HTX Hùng Vương 14B-03443
32 Nội tỉnh Bình Liêu Móng Cái 09h30 HTX DVVT Sơn Hà 14B-01964
33 Nội tỉnh Quảng Yên Móng Cái 09h30 HTX DV VT Con Ong 14B-03611
34 Nghệ An Quỳ Hợp Móng Cái 09h50 HTX DV VT Hòa Quang
35 Lạng Sơn Lạng Sơn Móng Cái 10h00 HTX DVVT Ka Long 14B-02391
36 Thái Bình Thái Bình Móng Cái 10h00 XN 27-7 Đông Hưng 17B-02210
37 Bắc Giang Bắc Giang Móng Cái 10h30 Cty CPXK Bắc Giang 98F-00082
38 Hải Dương Hải Tân Móng Cái 10h30 Cty TNHH Đạt Minh 34F-00232
39 Hải Dương Hải Tân Móng Cái 10h30 Cty TNHH Đạt Minh 34F-00286
40 Huế Bx Phía Bắc Huế Móng Cái 11h20 Cty TNHH Đức Phúc
41 Hải Dương Bến Trại Móng Cái 11h30 Cty TNHH VT Việt Hưng
42 Hải Dương Bến Trại Móng Cái 11h30 CÔNG TY TNHH VT VIỆT HƯNG 34b-03024
43 Nội tỉnh Bình Liêu Móng Cái 11H30 HTX DVVT Sơn Hà 14F-00051
44 Thái Bình Thái Bình Móng Cái 11h30 XN 27-7 Đông Hưng
45 Nghệ An Quỳ Hợp Móng Cái 11h50 HTX DV VT Hòa Quang
46 Điện Biên Điện Biên Móng Cái 12h00 Cty TNHH Long Giang
47 Hải Dương Bến Trại Móng Cái 12h00 Cty TNHH 1TV VTTM Thành Hưng
48 Hải Dương Bến Trại Móng Cái 12h00 Cty TNHH 1TV VTTM Thành Hưng 34b-03140
49 Lạng Sơn Lạng Sơn Móng Cái 12h00 HTX VT Đoàn Kết 12b-00368
50 Nội tỉnh Bãi Cháy Móng Cái 12h00 HTX DV VT Sơn Hà 14B-03313
51 Nội tỉnh Quảng Yên Móng Cái 12h00 HTX DVVT Sơn Hà 14f-00239
52 Nội tỉnh Quảng Yên Móng Cái 12h20 HTX DVVT Sơn Hà 14B-03867
53 Nghệ An Nghĩa Đàn Móng Cái 12h20 HTX DV VT Hòa Quang
54 Nội tỉnh Bãi Cháy Móng Cái 12h20; M 04h20HTX DVVT Sơn Hà
55 Thái Bình Tiền Hải Móng Cái 12h30 Công ty CP Hòa Bình
56 Điện Biên Điện Biên Móng Cái 13h00 Cty TNHH Long Giang
57 Kiên Giang Hà Tiên Móng Cái 13h00 HTX VT Thủy bộ Rạch Giá
58 Lạng Sơn Lạng Sơn Móng Cái 13h00 HTX VT Đoàn Kết 12b-00246
59 Thanh Hóa Cửa Đạt Móng Cái 13h00 Cty TNHH VT HK Hải Định



60 Hà Nội Mỹ Đình Móng Cái 13h30 HTX DVVT Ka Long
61 Lạng Sơn Lạng Sơn Móng Cái 13h30 HTX Hoàng Đồng 12B-00246
62 Sơn La Sốp Cộp Móng Cái 13h30 C.ty TNHH và DL Hồng Tiên
63 Thái Bình Hưng Hà Móng Cái 13h30 Cty CP VT Ô tô Quỳnh Hưng
64 Thái Bình Tiền Hải Móng Cái 13h30 Công ty CP Hòa Bình
65 Hà Nội Mỹ Đình Móng Cái 14h00 HTX DVVT Ka Long
66 Thái Bình Hưng Hà Móng Cái 14h00 Cty CP VT Ô tô Quỳnh Hưng
67 Hà Nội Mỹ Đình Móng Cái 14h01 HTX DVVT Ka Long 14F-00078
68 Hải Dương Nam Sách Móng Cái 14h30 HTX VT HHHK và DL Tân Việt 34b-02658
69 Sơn La Quỳnh Nhai Móng Cái 14h30 Cty Hồng Tiên
70 Nghệ An Quỳ Hợp Móng Cái 14h50 HTX DV VT Trung Minh
71 Hải Dương Nam Sách Móng Cái 15h00 HTX VT HH Tân Việt 34B-02621
72 Lạng Sơn Lạng Sơn Móng Cái 15h00 HTX VT Đoàn Kết 29b-04023
73 Nội tỉnh Bình Liêu Móng Cái 15h00 HTX DVVT Sơn Hà 14B-01238
74 Hà Giang Hà Giang Móng Cái 16h00 Công ty CP Việt Anh
75 Nội tỉnh Bình Liêu Móng Cái 16h00 HTX DVVT Sơn Hà 14B-01642
76 Yên Bái Nghĩa Lộ Móng Cái 16h00 HTX DVVT Gia Khánh
77 Nghệ An Vinh Móng Cái 16h20 Cty TNHH Thành Vinh
78 Sơn La Sơn La Móng Cái 17h00 Cty CP Xe khách Sơn La
79 Thanh Hóa Cửa Đạt Móng Cái 17h00 Cty TNHH VT HK Hải Định
80 Nghệ An Vinh Móng Cái 17h20 Cty TNHH Thành Vinh
81 Lào Cai Lào Cai Móng Cái 17h30 HTX DV VT Sơn Hà
82 Tuyên Quang Chiêm Hóa Móng Cái 17h30 HTX DV VT Sơn Hà
83 Thái Nguyên Thái Nguyên Móng Cái 18h00 HTX Chùa Hang
84 Thanh Hóa Yên Cát Móng Cái 18h00 HTX DVVT Ka Long
85 Yên Bái Nghĩa Lộ Móng Cái 18h00 HTX DVVT Gia Khánh
86 Thanh Hóa Nghi Sơn Móng Cái 18h30 Cty CP TM Quang Đông
87 Nghệ An Vinh Móng Cái 18h50 HTX DVVT Gia Khánh 14F-00047
88 Bắc Cạn Bắc Cạn Móng Cái 19h00 HXT DV HTVT Ô TÔ KALONG
89 Sơn La Phù yên Móng Cái 19h00 HTX DVVT Gia Khánh
90 Thanh Hóa BX Phía Bắc Móng Cái 19h00 Công ty TNHH Quân Nam MC
91 Nghệ An Vinh Móng Cái 19h20 HTX DVVT Ka Long
92 Hà Nam Vĩnh Trụ Móng Cái 19h30 HTX DVVT Ka Long
93 Quảng Bình Đồng Hới Móng Cái 19h30 Cty TNHH Hoàng Chung
94 Thái Bình Hưng Hà Móng Cái 19h30 Cty CP VT SB Hưng Hà
95 Yên Bái Yên Bái Móng Cái 19h30 HTX DV VT Sơn Hà
96 Thái Bình Hưng Hà Móng Cái 19h30 Cty CP VT Ô tô Quỳnh Hưng
97 Nghệ An Vinh Móng Cái 19h50 HTX DVVT Ka Long
98 Hà Nội Mỹ Đình Móng Cái 20h00 HTX DVVT Ka Long
99 Hải Dương Bến Trại Móng Cái 20h00 Cty TNHH 1TV VTTM Thành Hưng
100 Hòa Binh Hòa Bình Móng Cái 20h00 HTX Thanh Sơn
101 Nam Định Nghiĩa Hưng Móng Cái 20h00 HTX DVVT SƠN HÀ
102 Thái Nguyên Thái Nguyên Móng Cái 20h00 Công ty TNHH Ka Long
103 Thanh Hóa BX Phía Bắc Móng Cái 20h00 Cty TNHH Tuấn Thành
104 Thanh Hóa Cẩm Thủy Móng Cái 20h00 HTX Tấn Thành
105 Hà Nội Yên Nghĩa Móng Cái 20h20 HTX DVVT Gia Khánh
106 Hưng Yên Triều Dương Móng Cái 20h30 Cty TNHH Phù Cừ
107 Nam Định Hải Hậu Móng Cái 20h30 Công ty CP DVVTDL Đức Lộc
108 Phú Thọ Yên Lập Móng Cái 20h30 HTX Hồng Vân
109 Thanh Hóa Nghi Sơn Móng Cái 20h30 Cty CP TM Quang Đông
110 Hà Nội Giáp bát Móng Cái 20h50 HTX DVVT Ka Long
111 Hà Nội Mỹ Đình Móng Cái 21h00 HTX DVVT Ka Long
112 Hưng Yên La Tiến Móng Cái 21h00 HTX DVVT Gia Khánh
113 Nam Định Hải Hậu Móng Cái 21h00 HTX DV VT Sơn Hà
114 Nam Định Hải Hậu Móng Cái 21h00 HXT DV HTVT Ô TÔ KALONG
115 Ninh Bình Bình Minh Móng Cái 21h00 DNTN Luyện Dung



116 Thái Bình Tiền Hải Móng Cái 21h00 Công ty TNHH Thành Anh
117 Hà Nội Giáp bát Móng Cái 21h20 HTX DVVT Ka Long
118 Hà Nội Mỹ Đình Móng Cái 21h30 HTX DVVT Ka Long
119 Nam Định Giao Thủy Móng Cái 21h30 Công ty TNHH Đại Duy
120 Nam Định Hải Hậu Móng Cái 21h30 CÔNG TY CPVT HẢI HÀ
121 Thái Bình Hưng Hà Móng Cái 21h30 Cty CP VT Ô tô Quỳnh Hưng
122 Thái Bình Hưng Hà Móng Cái 21h30 Cty CP VT SB Hưng Hà
123 Hà Nội Giáp bát Móng Cái 21h50 HTX DVVT Ka Long
124 Hà Nội Mỹ Đình Móng Cái 22h00 HTX DVVT Ka Long
125 Nam Định Nghiĩa Hưng Móng Cái 22h00 CÔNG TY CPVT HẢI HÀ
126 Thái Bình Thái Thụy Móng Cái 22h00 Cty TNHH Loan Khuông
127 Thái Bình Thái Thụy Móng Cái 22h00 Cty TNHH Loan Khuông
128 Hà Nội Gia Lâm Móng Cái 22h10 Công ty Đại Phát Hà Nội
129 Hà Nội Mỹ Đình Móng Cái 22h30 HTX DVVT Ka Long
130 Thái Bình Thái Thụy Móng Cái 22h30 QNTN Quyên Luyên
131 Hà Nội Giáp bát Móng Cái 22h50 HTX DVVT Ka Long
132 Hà Nội Mỹ Đình Móng Cái 23h00 HTX DVVT Ka Long
133 Hà Nội Mỹ Đình Móng Cái 23h30 HTX DVVT Ka Long
134 Hà Nội Mỹ Đình Móng Cái 24h00 HTX DVVT Ka Long

1 Hải Dương Hải Tân Mông Dương 04h00 HTX DVVT Sơn Hà 14B-02393
2 Hà Nam Vĩnh Trụ Mông Dương 05h00 HTX DV VT Sơn Hà 14b-01941
3 Bắc Giang Lục Ngạn Mông Dương 05h30 Công ty TNHH Hiệp Anh 98b-01651
4 Thái Bình Thái Thụy Mông Dương 06h00 HTX VT Thành Công Thái Bình 17F-00225
5 Ninh Bình La Thành Mông Dương 06h30 HTX VT Yên Mô 29B-31423
6 Hải Dương Bến Trại Mông Dương 09h00 Công ty TNHH MTV VT TM Thành Hưng 34B-01675
7 Thái Nguyên Định Hóa Mông Dương 09h00 Cty TNHH Thành Bưởi
8 Hải Dương Bến Trại Mông Dương 10h30 Cty CP Ô tô Vân Thanh 34b-01727
9 Hải Dương Thanh Hà Mông Dương 10h45 Cty CP Ô tô Vân Thanh 34b-02150
10 Hưng Yên Hưng Yên Mông Dương 11h00 Công ty TNHH VTHK Phù Cừ 89b-01569
11 Nam Định Quất Lâm Mông Dương 11h00 Cty CP Hà Trường Kỷ 18b-00152
12 Hải Dương Thanh Hà Mông Dương 11h15 XN TM DL&XD 27/7 34b-00338
13 Hưng Yên Ân Thi Mông Dương 11h45 Công ty TNHH Phố Thi 89B-00823
14 Hải Dương Từ Ô Mông Dương 12h00 Cty CP Ô tô Vân Thanh 14B-02393
15 Thái Bình Kiến Xương Mông Dương 12h00 Cty TNHH VT Thịnh Phú 17b-00798
16 Hải Dương Từ Ô Mông Dương 12h30 Cty CP Ô tô Vân Thanh 34b-02588
17 Hải Dương Kinh Môn Mông Dương 13h00 Cty TNHH VT Năm Thu 34F-00150
18 Nam Định Quỹ Nhất Mông Dương 13h00 HTX VT Quỹ Nhất 18b-01618
19 Hải Dương Từ Ô Mông Dương 13h30 Cty CP Ô tô Vân Thanh 34b-02575
20 Điện Biên Tủa Chùa Mông Dương 14h00 Cty TNHH Long Giang
21 Thái Nguyên Thái Nguyên Mông Dương 14h30 Cty CP VT Phong Dung 20b-03038
22 Hải Dương Thanh Hà Mông Dương 14h45 HTX VTHHHK Tân Việt 34F-00354
23 Hưng Yên Ân Thi Mông Dương 17h00 Cty TNHH Phố Thi 89b-01239
24 Hải Dương Thanh Hà Mông Dương 17h45 XN TM DL&XD 27/7 34l-8469
25 Hà Tĩnh Hương Khê Mông Dương 18h30 HTX DVVT Con Ong

1 Nội tỉnh Cái Rồng Quảng Yên 05h15 HTXVT - Con Ong 14B - 00697
2 Nội tỉnh Cái Rồng Quảng Yên 05h25 HTXVT - Sơn Hà 14B - 01519
3 Thái Nguyên Đại Từ Quảng Yên 05h30 HTXVT - Con Ong 14B-02626
4 Nội tỉnh Móng Cái Quảng Yên 06h15 HTXVT - Sơn Hà 14B - 03867
5 Nội tỉnh Móng Cái Quảng Yên 06h40 HTXVT - Sơn Hà 14F - 00239
6 Nội tỉnh Móng Cái Quảng Yên 07h00 HTXVT - Sơn Hà 14B 03433
7 Nội tỉnh Móng Cái Quảng Yên 08h00 HTXVT - Con Ong 14B - 03570
8 Nội tỉnh Móng Cái Quảng Yên 12h50 HTXVT - Con Ong 14B - 02853
9 Nội tỉnh Móng Cái Quảng Yên 13h25 HTXVT - Con Ong 14B - 03611
Bến xe Quảng Yên: Tổng 9 chuyến

Bến xe Móng Cái: Tổng 134 chuyến

Bến xe Mông Dương: Tổng 25 chuyến



1 Hà Nội Mỹ Đình Tiên Yên 05h00 Cty CP Xe khách Quảng Ninh 14B-03328
2 Thái Bình Đông Hưng Tiên Yên 05h00 XN 27/7 Đông Hưng 14B-03200
3 Lạng Sơn Lạng Sơn Tiên Yên 05h30 HTX DVVT Gia Khánh 14B-02292

1 Nam Định Thịnh Long Uông Bí 05h30 Cty CP VT Đức Lượng 18B-01663
2 Thái Nguyên Đại Từ Uông Bí 05h30 Cty TNHH Đức Luận 14F-00237
3 Hà Nam Vĩnh Trụ Uông Bí 06h00 Cty TNHH Đức Luận 14B-02930
4 Nội tỉnh Móng cái Uông Bí 06h00 HTX vân tải Sơn Hà 14F-00812
5 Nam Định Thịnh Long Uông Bí 06h30 Cty CP VT Đức Lượng 18B-01491
6 Nội tỉnh Bình Liêu Uông Bí 07h00 HTX vân tải con Ong 14B-01422
7 Thanh Hóa BX Phía Bắc Uông Bí 07h00 Cty TNHH Thành Dung 14B-01538
8 Nam Định Thịnh Long Uông Bí 12h30 Cty CP VT Đức Lượng 18B-01106
9 Nam Định Giao Thủy Uông Bí 13h15 Công ty TNHH Đại Duy 18F-00026
10 Nam Định Nghĩa Hưng Uông Bí 14h00 Cty CP VT Hải Hà 18B-01970

Bến xe Tiên Yên: Tổng 3 chuyến

Bến xe Uông Bí: Tổng 10 chuyến


